
Phụ lục 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG (120 CHỈ TIÊU) 35 50 7 0 4 11 21 7 0 35 3 0 0 0 1 1 1 3 8 2 1 2 4 3 6 0

I Mầm non 35 0 0

1 Trường Mẫu giáo Hương Trà (Xã Bàu Cạn) 2 0 0

2 Trường Mẫu giáo Hướng Dương (Xã Ia Phìn) 2 0 0

3 Trường Mẫu giáo Hòa Bình (Xã Bình Giáo) 4 0 0

4 Trường Mẫu giáo Măng Non (Xã Ia Bòong) 1 0 0

5 Trường Mẫu giáo Tân Tiến (Xã Ia Lâu) 4 0 0

6 Trường Mẫu giáo Âu Cơ (Xã Ia Tôr) 1 0 0

7 Trường Mẫu giáo Họa Mi (Xã Ia Pia) 3 0 0

8 Trường Mẫu giáo Sao Mai (Xã Ia Băng) 2 0 0

9 Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (Xã Ia Me) 2 0 0

10 Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (Xã Ia Kly) 2 0 0

11 Trường Mẫu giáo 19-5 (Xã Ia Bang) 2 0 0

12 Trường Mẫu giáo Bình Minh (Xã Ia Piơr) 4 0 0

13 Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (Xã Ia Ga) 3 0 0

14 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (Xã Ia Vê) 2 0 0

15 Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang (Xã Ia Mơr) 1 0 0

II Tiểu học 39 7 0 2 8 18 4 0 0

1 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Thị trấn Chư Prông) 2 1 1 0

2 Trường TH Trưng Vương (Xã Bình Giáo) 3 1 2 0

BẢNG NHU CẦU CHUNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày            /12/2023 của UBND huyện)
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3 Trường TH Phan Chu Trinh (Xã Ia Drang) 4 1 1 2 0

4 Trường TH Lê Hồng Phong (Xã Bàu Cạn) 6 3 1 2 0

5 Trường TH Nguyễn Du (Xã Ia Băng) 3 1 1 1 0

6 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (Xã Ia Phìn) 3 1 2 0

7 Trường TH Ngô Mây (Xã Ia Tôr) 1 1 0

8 Trường TH Lương Thế Vinh (Xã Thăng Hưng) 3 1 1 1 0

9 Trường TH Hoàng Hoa Thám (Xã Ia Piơr) 5 1 1 2 1 0

10 Trường TH Anh Hùng Núp (Xã Ia Pia) 2 1 1 0

11 Trường TH Trần Quốc Toản (Xã Ia Bòong) 2 1 1 0

12 Trường TH Bùi Thị Xuân (Xã Ia Ga) 1 1 0

13 Trường TH Lý Thường Kiệt (Xã Ia Vê) 2 1 1 0

14 Trường TH Đoàn Thị Điểm (Xã Ia Me) 2 1 1 0

III Trung học cơ sở 0 11 0 0 2 3 3 3 0 35 3 0 0 0 1 1 1 3 8 2 1 2 4 3 6 0

1 Trường TH và THCS Nguyễn Văn Trỗi (Xã Ia Mơr) 2 1 1 2 1 1

2 Trường TH và THCS Phù Đổng (Xã Ia Púch) 2 1 1 0

3 Trường TH và THCS Kim Đồng (Xã Ia O) 1 1 2 1 1

4 Trường TH và THCS Nguyễn Khuyến (Xã Ia Kly) 2 1 1 0

5 Trường TH và THCS Phan Bội Châu (Xã Ia Bang) 4 1 1 1 1 0

6 Trường THCS Ngô Gia Tự (Xã Ia Vê) 0 2 1 1

7 Trường THCS Ngô Quyền (Xã Ia Ga) 0 2 1 1

8 Trường THCS Kpă Klơng (Xã Ia Pia) 0 3 1 1 1

9 Trường THCS Lê Văn Tám (Xã Ia Piơr) 0 6 1 1 1 1 1 1

10 Trường THCS Nguyễn Trãi (Xã Ia Bòong) 0 2 1 1
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11 Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Xã Thăng Hưng) 0 2 1 1

12 Trường THCS Lê Lợi (Xã Ia Tôr) 0 1 1

13 Trường THCS Lê Đình Chinh (Xã Ia Lâu) 0 5 1 1 1 1 1

14 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Xã Bàu Cạn) 0 2 1 1

15 Trường THCS Chu Văn An (Thị trấn Chư Prông) 0 3 1 1 1

16 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Xã Ia Băng) 0 2 1 1

17 Trường PTDTNT THCS (Thị trấn Chư Prông) 0 1 1

Ghi chú: Bảng nhu cầu này dành chung cho mọi đối tượng.
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